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TÓM TẮT 

Ốc bươu vàng (OBV), Pomacea canaliculata Lamarck là một trong những loài dịch hại quan 

trọng trên cây lúa tại Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này được thực hiện trong năm 2023 nhằm đánh giá 

sự gây hại của OBV trên cây lúa và diễn biến mật độ của chúng trên ruộng lúa. Thu thập số liệu thứ cấp 

từ báo cáo hằng năm của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 

2018 – 2022, số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra đồng ruộng tại sáu địa điểm trồng lúa ở 

thành phố Huế gồm bốn phường (Hương Long, Hương An, Hương Sơ, Hương Vinh) và hai xã (Hương 

Phong và Phú Dương) trong hai vụ Đông xuân và Hè thu. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 2018 – 

2022, mỗi năm OBV gây hại trên 1.000 ha lúa với mật độ ốc phổ biến từ 3 - 6 con/m2, cục bộ lên đến 

10 – 20 con/m2. Trong cả hai mùa vụ Đông xuân 2022 - 2023 và Hè thu 2023, mật độ OBV trên ruộng 

lúa đều đạt cao nhất vào giai đoạn lúa đẻ nhánh với 0,57 – 1,51 ổ trứng/m2 và 3,03 - 5,45 con/m2, cao 

hơn so với giai đoạn mạ, làm đòng và trước thu hoạch. Trong đó, tỷ lệ đực/cái trong quần thể OBV 

trưởng thành đạt cao nhất ở giai đoạn mạ là 1:3,6 và thấp nhất giai đoạn trước thu hoạch tương ứng là 

1:1,6. Cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu về sinh học OBV để có cơ sở dự báo chính xác tình hình 

phát sinh gây hại của chúng trên đồng ruộng, xây dựng quy trình quản lý OBV hại lúa hiệu quả tại địa 

phương.  

Từ khóa: Dịch hại lúa, Ốc bươu vàng, Thừa Thiên Huế 
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ABSTRACT 

Golden apple snail (GAS), Pomacea canaliculata Lamarck, is of the important pests on rice in 

Thua Thien Hue. This study was carried out in 2023 aim to assess the damage of GAS and the fluctuation 

in its density on rice fields in Thua Thien Hue province. The secondary data was collected via annual 

reports from Sub Department of Crop Production and Plant Protection in from the period 2018-2022. 

Primary data was collected through investigating rice fileds at six sites planting rice in Hue city 

including four wards (Huong Long, Huong An, Huong So, Huong Vinh) and two communes (Huong 

Phong and Phu Duong) in both Winter-spring and Summer-autunm croppings seasons. Results showed 

that more than 1.000 hectares of rice had been infested with GAS annually during the period 2018 – 

2022, average density was from 3 – 6 GAS per square metter up to 10 – 20 GAS per square locally. In 

2023, both the Winter-spring and Summer-autunm croppings, on rice fields the GAS population density 

was highest at the tillering stage, reached 0.57 – 1.51 clusters/m2 and 3.03 – 5.45 individuals/m2 , that 

was higher than the density at seedling, booting and pre-harvest stages. Meanwhile, the sex ratio of 

adult GAS was highest at seedling stage with male to female ratio of 1:3.6 and lowest at pre-harvest 

stage with ratio 1:1.6, respectively. It is necessary to do further researchs on biology of GAS for accurate 

predicting their occurrence in ricefields and building GAS management process effectively at local. 

Keywords: GAS, Pomacea canaliculata, Rice pests, Thua Thien Hue 
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1. MỞ ĐẦU 

Ốc bươu vàng (OBV) có tên khoa 

học là Pomacea canaliculata Lamarck 

(Gastropoda: Ampullariidae), có nguồn gốc 

từ khu vực Nam Mỹ. Cuối những năm 1980, 

OBV đã xuất hiện và lây lan trên diện rộng 

đến khu vực Đông Nam Á, bao gồm: 

Indonesia, Philippines, Thái Lan, 

Campuchia, Hồng Kông, Nhật Bản, Việt 

Nam (Trần Thị Hoàng Đông, 2013).  

Ốc bươu vàng được du nhập vào Việt 

Nam từ năm 1988 với mục đích nhân nuôi 

làm thực phẩm, tuy nhiên do quá trình kiểm 

soát các hồ nuôi không đảm bảo nên chúng 

tràn ra ngoài và nhanh chóng phát tán, đến 

năm 1992 được ghi nhận là loài dịch hại trên 

cây lúa. Năm 1994, OBV lây nhiễm đến 38 

tỉnh và gây hại trên 1.678 ha lúa, đến năm 

1998 thì lan rộng ra phạm vi cả nước, xuất 

hiện ở 304/534 huyện với mức độ gây hại 

khác nhau (Anonymous, 2011; Do và cs., 

2018). 

Từ năm 1998 - 2003, OBV được xếp 

vào một trong 9 nhóm dịch hại quan trọng 

nhất trên lúa ở Việt Nam, về diện tích bị hại 

OBV xếp thứ 7, về diện tích bị hại nặng 

OBV xếp thứ 9, về diện tích bị mất trắng 

OBV xếp thứ 8 (Nguyễn Văn Đĩnh, 2005).  

Theo thông báo về tình hình sinh vật 

hại tuần đầu tiên trong tháng 01 năm 2023, 

khi cây lúa Đông xuân ở giai đoạn mạ thì 

diện tích bị nhiễm OBV là 6.978ha (tăng 

1.256ha so với kỳ trước và tăng 1.003 ha so 

với cùng kì năm trước), tập trung tại các tỉnh 

miền núi phía Bắc, Duyên hải Nam Trung 

Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu 

Long (Cục Bảo vệ thực vật, 2023).  

Tại Thừa Thiên Huế, năm 2022 

toàn tỉnh có 1.269 ha lúa bị nhiễm OBV, 

tăng 229 ha so với năm trước (Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 2022). Nghiên cứu này nhằm 

cung cấp thông tin về tình hình gây hại của 

OBV trên cây lúa ở Thừa Thiên Huế và tìm 

hiểu về tỷ lệ giới tính của OBV ở các giai 

đoạn sinh trưởng khác nhau của cây lúa 

phục vụ cho công tác dự tính dự báo ngắn 

hạn có hiệu quả và đề xuất các biện pháp 

quản lý OBV hiệu quả hơn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá 

tình hình gây hại của OBV trên cây lúa và 

xác định tỷ lệ đực/cái trong quần thể OBV 

hại lúa tại Thừa Thiên Huế. 

2.2. Vật liệu, đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Ốc bươu 

vàng hại lúa tại Thừa Thiên Huế. 

- Các vật liệu phục vụ nghiên cứu: túi 

đựng mẫu, khung điều tra, các dụng cụ 

phòng thí nghiệm phục vụ giải phẫu OBV 

gồm kìm, panh, đĩa petri, giấy thấm, que 

mũi mác… 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trong hai 

vụ lúa Đông Xuân 2022 - 2023 và Hè Thu 

2023, thực hiện điều tra và lấy mẫu trên 

ruộng lúa tại các vùng trồng lúa chính ở 

thành phố Huế gồm 04 phường (Hương 

Long, Hương An, Hương Sơ, Hương Vinh) 

và 02 xã (Hương Phong và Phú Dương). 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Đánh giá tình hình gây hại của ốc 

bươu vàng tại Thừa Thiên Huế 

* Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu về 

tình hình gây hại của OBV trên cây lúa ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế trong 5 năm (2018-

2022) dựa trên số liệu báo cáo hằng năm về 

tình hình sản xuất nông nghiệp từ chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

* Điều tra mật độ ốc bươu vàng trên 

ruộng lúa: Mật độ OBV được điều tra dựa 

theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phương pháp điều tra dịch hại lúa năm 2014 
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(QCVN 01-166: 2014/BNNPTNT). Điều 

tra trên giống lúa HT1 vào 5 thời điểm gồm 

trước gieo sạ, giai đoạn mạ, giai đoạn đẻ 

nhánh, giai đoạn làm đòng và trước thu 

hoạch. Mỗi địa điểm điều tra chọn 3 ruộng 

có cùng thời gian sinh trưởng, mỗi ruộng 

điều tra 5 điểm chéo góc (tổng cộng: 18 

ruộng và 90 điểm điều tra). Đối với ốc, mỗi 

điểm điều tra là 1m2 và đối với ổ trứng mỗi 

điểm điều tra là 4m2. Mật độ ốc và trứng ốc 

được quy đổi theo công thức sau: 

Mật độ ốc (con/m2) = 
Tổng số OBV điều tra 

Tổng số m2 điều tra 

 Mật độ trứng ốc (ổ trứng/m2)  = 
Tổng số ổ trứng OBV điều tra 

Tổng số m2 điều tra 

2.4.2. Phương pháp xác định tỷ lệ giới tính 

trong quần thể ốc bươu vàng  

Mỗi phường/xã điều tra thu ngẫu 

nhiên 100 cá thể OBV trưởng thành trên 

ruộng lúa HT1 có cùng giai đoạn sinh 

trưởng. Thu ốc ở 5 thời điểm nêu trên. Tỷ lệ 

đực/cái trong quần thể được xác định bằng 

cách chọn ngẫu nhiên chọn ngẫu nhiên 60 

cá thể OBV được thu từ mỗi phường/xã, 

quan sát và xác định giới tính dựa vào các 

đặc điểm hình thái ở Bảng 1 (Nguyễn Văn 

Đĩnh, 2005) và giải phẫu, phân loại theo 

phương pháp của Fervil và cs. (2015) (Hình 

1). 

Bảng 1. Đặc điểm phân biệt giới tính ốc bươu vàng trưởng thành dựa vào hình thái  

Đặc điểm Con đực Con cái 

Ngoại hình Hình cầu Hình bầu dục 

Nắp miệng Vồng lên Lõm xuống 

Miệng Vỏ loe Thẳng 

Kích thước 29,0 × 20,0 mm 29,0 × 20,0 mm 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 1. Giải phẫu trưởng thành đực và cái của ốc bươu vàng (theo Fervil và cs., 2015) 

  

A. Con 
cái 

B. Con đực 

a. Vỏ áo; b. Tuyến tiêu hóa; c. Dạ dày; d. Thận; e. 
Mang; f. Dương vật 
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2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu trung bình được xử lý bằng 

phần mềm Microsoft Excel 2013. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Tình hình phát sinh gây hại của ốc 

bươu vàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Bảng 2 cho thấy từ năm 2018 đến 

2022, sự gây hại của OBV trên ruộng lúa ở 

Thừa Thiên Huế có xu hướng giảm dần từ 

2.840 ha năm 2018 xuống còn 1.040 ha năm 

2021 với tỷ lệ diện tích bị hại tương ứng 5,2 

và 1,93% diện tích trồng lúa. Tuy nhiên, đến 

năm 2022 diện tích lúa bị OBV có chiều 

hướng tăng trở lại với 1.269 ha lúa bị OBV 

gây hại, chiếm 2,4% tỷ lệ diện tích canh tác 

lúa toàn tỉnh (52.802 ha).  

Bảng 2. Tình hình gây hại của ốc bươu vàng tại Thừa Thiên Huế  năm 2018-2022 

Năm Tổng DT trồng lúa (ha) 

Tình hình gây hại của ốc bươu vàng 

DT nhiễm (ha) Tỷ lệ DT nhiễm (%) DT nhiễm nặng 
Mật độ  

(con/m2 ) 

2018 54.082 2.840 5,20 150 1-6 

2019 54.405 1.815 3,33 115 
1-3  

(6-10) 

2020 54.131 1.936 3,57 80 
3-5  

(10-20) 

2021 53.878 1.040 1,93 15 - 

2022 52.802 1.269 2,40 - - 

DT: diện tích 

Nguồn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế  

Bảng 2 cũng cho thấy, mật độ OBV 

có chiều hướng tăng cục bộ, với mật độ dao 

động từ 6 - 10 con/m2 vào năm 2019 và 10 - 

20 con/m2 vào năm 2020. Theo quy định về 

mức độ nhiễm OBV trên ruộng lúa trong 

QCVN 01-166: 2014/BNNPTNT với mật 

độ từ 3 - 6 con/m2 là nhiễm trung bình và > 

6 con/m2 là nhiễm nặng thì ruộng lúa ở Thừa 

Thiên Huế bị nhiễm OBV từ mức độ trung 

bình đến nhiễm nặng.  

Diễn biến mật độ OBV và ổ trứng 

trên ruộng lúa tại thành phố Huế năm 2023 

thể hiện ở Bảng 3 cho thấy có sự biến động 

ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của 

cây lúa, ở các địa điểm điều tra và khác nhau 

giữa hai thời vụ Đông Xuân 2022 - 2023 và 

Hè Thu 2023. Đối với ổ trứng OBV, trong 

vụ Đông xuân 2022 - 2023 trên ruộng lúa 

giai đoạn mạ có mật độ trung bình là 0,87 

ổ/m2, xuất hiện nhiều nhất ở phường Hương 

Vinh là 1,13 ổ/m2 và thấp nhất ở phường 

Hương Sơ là 0,60 ổ/m2. Ở các giai đoạn điều 

tra tiếp theo cho thấy mật độ ổ trứng đạt cao 

nhất vào giai đoạn lúa đẻ nhánh, trung bình 

là 1,51 ổ/m2, cao nhất tại phường Hương 

Vinh với 3,87 ổ/m2, tiếp đến là phường 

Hương An với 2,33 ổ/m2, các địa điểm điều 

tra còn lại có mật độ trứng ốc dao động từ 

0,6 - 0,87 ổ/m2. Sau đó, mật độ ổ trứng giảm 

dần ở giai đoạn lúa làm đòng đến thu hoạch 

với mật độ tương ứng 0,89 ổ/m2 và 0,61 

ổ/m2. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận 

trong vụ lúa Hè Thu 2023, ở giai đoạn mạ,  

mật độ ổ trứng dao động từ 0,75 - 1,73 ổ/m2, 

cao nhất tại phường Hương Vinh và thấp 

nhất tại phường Hương An, tại thời điểm lúa 

đẻ nhánh, mật độ ổ trứng cao nhất lên đến 

1,93 ổ/m2 ở Hương Vinh và Hương Sơ, sau 

đó giảm dần và mật độ ghi nhận từ 0,45 - 

0,77 ổ/m2 vào thời điểm thu hoạch.  

Nghiên cứu trước đây cho thấy mật 

độ OBV tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 

50 - 200 con/m2 mặt nước (Huynh, 2006). 

Kết quả điều tra mật độ OBV ở các tỉnh 

miền Trung gồm Nghệ An, Thừa Thiên Huế 

và Quảng Ngãi cho biết ở Thừa Thiên Huế 

có mật độ OBV cao nhất, trung bình là 4 

con/m2 (Lê Đức Đồng, 1998). Với kết quả 
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ghi nhận ở Bảng 3 cho thấy mật độ OBV 

trên ruộng lúa tại các phường ở thành phố 

Huế và xã Phú Dương, huyện Phú Vang 

trong năm 2023 là tương đồng. 

Bảng 3. Mật độ của ốc bươu vàng trên ruộng lúa tại thành phố Huế trong năm 2023 

Địa điểm điều tra 

Giai đoạn sinh trưởng 

Mạ Đẻ nhánh Làm đòng Trước thu hoạch 

ổ trứng ốc ổ trứng ốc ổ trứng ốc ổ trứng ốc 

Vụ Đông Xuân 2022 – 2023 

Hương Long 1,07 4,86 0,60 5,47 0,60 4,46 0,40 2,4 

Hương An 0,93 4,54 2,33 6,88 0,67 4,14 0,40 2,47 

Hương Sơ 0,60 3,53 0,60 5,47 0,87 4,33 0,40 2,8 

Hương Vinh 1,13 4,33 3,87 5,14 1,0 4,13 0,80 3,74 

Hương Phong 0,67 3,74 0,87 4,87 1,0 4,67 0,80 3,07 

Phú Dương 0,80 3,73 0,80 4,14 1,13 4,13 0,87 3,93 

Trung bình 0,87 4,10 1,51 5,33 0,89 4,31 0,61 3,06 

Vụ Hè Thu 2023 

Hương Long 1,07 4,54 0,87 6,88 0,93 4,14 0,47 2,47 

Hương An 0,65 3,53 0,71 5,47 0,61 4,33 0,51 2,80 

Hương Sơ 1,40 3,80 1,93 4,78 1,07 3,93 0,45 2,86 

Hương Vinh 1,73 4,86 1,93 5,47 1,33 4,46 0,60 2,40 

Hương Phong 0,79 4,93 1,07 4,97 1,53 4,13 0,77 3,93 

Phú Dương 0,79 4,33 1,47 5,14 1,27 4,13 0,64 3,74 

Trung bình 1,07 4,33 1,33 5,45 1,08 4,19 0,57 3,03 

Năm 2000, quan sát của Cục Bảo vệ 

thực vật cho biết với mật độ 16 con OBV/m2 

có thể ăn hết 100% mạ mới gieo và 20% lúa 

cấy trong vòng 2 tuần (Cục Bảo vệ thực vật, 

2000). Trong nghiên cứu này cho thấy trong 

vụ Đông Xuân 2022 – 2023, mật độ OBV 

giai đoạn mạ dao động từ 3,53 – 4,86 

con/m2, nhiều nhất tại phường Hương Long 

và ít nhất tại phường Hương Sơ và vụ Hè 

Thu 2023 là 3,53 – 4,93 con/m2 tương ứng 

tại phường Hương An và xã Hương Phong.  

Mật độ OBV cao ở phường Hương 

An, Hương Long và Hương Vinh so với các 

địa điểm điều tra khác là liên quan đến kí 

chủ của OBV. Nhiều kết quả nghiên cứu 

cho thấy ngoài thức ăn chính là cây lúa 

OBV còn sống và gây hại trên các thực vật 

thủy sinh khác gồm cây sen, rau muống, cói 

lác. Ở các ở phường Hương An, Hương 

Long và Hương Vinh người dân có canh tác 

các loại cây trồng trên nên nguồn thức ăn 

của OBV luôn sẵn có trên đồng ruộng. Bên 

cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy OBV ưa 

thích điều kiện sống ở những vùng thường 

xuyên có nước (Takashi và cs., 2004), 

chúng rất phổ biến ở những vùng ngập nước 

như đầm lầy, sông ngòi, kênh mương thủy 

lợi, nơi có các thực vật thủy sinh OBV 

(Lynn và cs., 2023). Vì vậy, OBV có mật độ 

cao ở các điểm điều tra là hoàn toàn phù hợp 

vì các địa bàn có hệ thống thủy lợi nội đồng 

và thường xuyên có nước trên đồng ruộng. 

Theo quy định trong Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN: 13268-1:2021 về điều tra sinh 

vật hại nhóm cây lương thực, với mật độ 0,5 

ổ trứng và 3 con OBV/m2 đối với lúa ở giai 

đoạn mạ - đẻ nhánh là nhiễm OBV. Kết quả 

nghiên cứu ở Bảng 3 với mật độ ổ trứng 

OBV trung bình từ 0,57 – 1,51 ổ trứng/m2 

và mật độ OBV trung bình từ 3,03 – 5,45 

con/m2 cho thấy các ruộng lúa ở Thừa Thiên 

Huế đều bị nhiễm OBV. Với số liệu này cho 

thấy rằng mật độ OBV trên ruộng lúa ở 

Thừa Thiên Huế đáng báo động, vì vậy cần 

có những biện pháp quản lý OBV hiệu quả 

ở giai đoạn đầu vụ để để hạn chế thiệt hại 

về sau, đảm bảo năng suất lúa. 

Vào giai đoạn đẻ nhánh, mật độ ốc 

trung bình biến động tăng ở tất cả các điểm 

điều tra trong cả hai thời vụ. Trong vụ Đông 
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xuân 2022 – 2023, mật độ OBV cao nhất tại 

phường Hương An nhưng vụ Hè thu 2023 

thì mật độ OBV cao nhất ở phường Kim 

Long và đều đạt 6,88 con/m2. Ở các điểm 

điều tra khác mật độ OBV từ 4,14 – 5,47 

con/m2. Đây là giai đoạn mật độ OBV cao 

nhất trong suốt vụ lúa là do thức ăn ưa thích 

nhất của OBV là mạ non dưới 3 tuần tuổi nên 

OBV tập trung gây hại cho đến giai đoạn đẻ 

nhánh, đồng thời những ổ trứng từ giai đoạn 

mạ sẽ được nở ra do thời gian phát dục của 

trứng OBV từ 7 – 10 ngày (Nguyễn Văn 

Đĩnh, 2005).   

Mật độ OBV bắt đầu giảm ở giai 

đoạn lúa làm đòng và giảm mạnh vào thời 

điểm trước thu hoạch. Giai đoạn làm đòng, 

mật độ ốc OBV dao động từ 4,13 – 4,67 

con/m2 ở vụ Đông Xuân 2022 - 2023 và 4,13 

- 4,46 con/m2 ở vụ Hè Thu 2023. Ở giai 

đoạn trước thu hoạch, mật độ OBV giảm 

mạnh và ghi nhận được mật độ trung bình 

từ 2,4 – 3,93 con/m2 ở cả hai vụ Đông Xuân 

2022 – 2023 và Hè Thu 2023 (Bảng 3). 

3.2. Tỷ lệ giới tính trong quần thể ốc 

bươu vàng hại lúa tại Thừa Thiên Huế 

Bảng 4 cho thấy tỷ lệ đực/cái trong 

quần thể OBV có sự biến động ở các giai 

đoạn trong cả hai vụ lúa. Ở vụ Đông Xuân 

2022 – 2023, số lượng ốc đực giai đoạn mạ 

là 13 con trong khi đó số ốc cái là 47 con và 

tỷ lệ đực/cái ghi nhận được là 1 : 3,6. Vào 

giai đoạn đẻ nhánh, số lượng ốc đực tăng 

lên 18 con, ốc cái là 42 con làm cho tỷ lệ 

đực/cái giảm còn 1 : 2,3. Đến giai đoạn làm 

đòng và thu hoạch, số lượng ốc đực tiếp tục 

tăng đạt 20 – 23 con còn ốc cái giảm từ 40 

xuống 37 con nên tỷ lệ đực/cái trong quần 

thể cũng giảm xuống, tương ứng là 1 : 2 giai 

đoạn làm đòng và 1:1,6 giai đoạn trước thu 

hoạch. Tương tự, ở vụ Hè Thu 2023, tỷ lệ 

đực/cái của OBV trưởng thành cũng đạt cao 

nhất khi cây lúa ở giai đoạn mạ là 1:3,3, sau 

đó tỷ lệ này giảm dần vào các giai đoạn sinh 

trưởng tiếp theo của cây lúa và đạt tỷ lệ lần 

lượt là 1: 2,7 và 1 : 2,3 tương ứng với giai 

đoạn đẻ nhánh và giai đoạn làm đòng – thu 

hoạch.  

Bảng 4. Tỷ lệ đực/cái trong quần thể ốc bươu vàng trên ruộng lúa ở thành phố Huế năm 2023 

Chỉ tiêu điều tra 
Giai đoạn sinh trưởng của lúa 

Mạ Đẻ nhánh Làm đòng Trước thu hoạch 

Vụ Đông Xuân 2022-2023 

Số lượng con đực 

(con) 
13 18 20 23 

Số lượng con cái (con) 47 42 40 37 

Tỷ lệ đực:cái 1:3,6 1:2,3 1:2,0 1:1,6 

Vụ Hè Thu 2023 

Số lượng con đực (con) 14 16 18 18 

Số lượng con cái (con) 46 44 42 42 

Tỷ lệ đực/cái 1 : 3,3 1 : 2,7 1 : 2,3 1:2,3 

Theo nghiên cứu của Su (2004), tỷ lệ 

đực/cái trong quần thể OBV tại Malaysia là 

1:5. Một số kết quả nghiên cứu trước đây về 

tỷ lệ giới tính trong quần thể OBV đã công 

bố tại Thừa Thiên Huế, tỷ lệ đực:cái của 

OBV cũng là 1: 5 (Huynh, 2006; Lê Đức 

Đồng, 1997). Như vậy, với kết quả nghiên 

cứu ở Bảng 4 cho thấy tỷ lệ đực/cái trong 

quần thể OBV hiện tại ở Thừa Thiên Huế là 

thấp hơn so với trước đây.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1.Kết luận 

Trong vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 

và vụ Hè Thu 2023, mật độ OBV trên ruộng 

lúa ở Thừa Thiên Huế cao nhất vào giai 

đoạn đẻ nhánh, với mật độ trung bình từ 

0,57 – 1,51 ổ trứng/m2 và 3,03 – 5,45 

con/m2. Tỷ lệ đực/cái trong quần thể OBV 
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cao nhất là 1:3,6 ở giai đoạn mạ và thấp nhất 

là 1:1,6 giai đoạn trước thu hoạch. 

4.2. Đề nghị 

Tiếp tục nghiên cứu về đặc điểm sinh 

vật học của OBV tại Thừa Thiên Huế, để có 

cơ sở dự tính dự báo chính xác tình hình 

phát sinh gây hại của OBV trên đồng ruộng 

và xây dựng quy trình quản lý OBV mang 

lại hiệu quả cao tại địa phương. 
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